
APPETIZERS
※ All prices are VND and require 5% service charge and VAT

OHM Price: One Harmony Member Price
(      ) Recommend Dish

001

003

TOFU NATTO
Đậu phụ với đậu nành lên men

100,000 
Regular OHM90,000 

PRICE

豆
腐
納
豆

005 006

004JYAKO OROSHI
Young Sardine with Grated Radish
Cá Mòi với củ cải bào

95,000 
Regular OHM85,000 

PRICE

じ
ゃ
こ
お
ろ
し

ITA WASA
Fish Cake with Wasabi
Chả cá kiểu Nhật với Wasabi

125,000 
Regular OHM110,000 

PRICE

板
わ
さ

EDAMAME SHIO YUDE
Boiled Green Soy Beans
Quả đậu Edamame luộc

112,000 
Regular OHM100,000 

PRICE

枝
豆
塩
ゆ
で

OSHINKO MORIAWASE
Assorted Pickles
Rau củ muối tổng hợp 

123,000 
Regular OHM110,000 

PRICE

お
新
香
盛
合
せ

007

008

IKA SHIOKARA
Salted Squid Liver
Ruột mực muối

100,000 
Regular OHM90,000 

PRICE

烏
賊
塩
辛

HIYA YAKKO
Cold Tofu
Đậu phụ lạnh

89,000 
Regular OHM80,000 

PRICE

冷
奴

002

い
く
ら
醤
油
漬
け

IKURA SHOUYU ZUKE
Soy Sauce Marinated Salmon Roe
Trứng cá hồi ướp tương

200,000 
Regular OHM180,000 

PRICE



SASHIMI
※ All prices are VND and require 5% service charge and VAT

OHM Price: One Harmony Member Price
(      ) Recommend Dish

CHUTORO TATAKI
Bụng cá ngừ nướng tái với sốt Ponzu

723,000 
Regular OHM650,000 

PRICE

013

MAGURO YAMAKAKE
Cá ngừ với khoai nghiền

267,000 
Regular OHM240,000 

PRICE

本鮪山掛け

009

KATSUO TATAKI
Seared Bonito with Ponzu Sauce
Cá Ngừ sọc dưa nướng tái với sốt Ponzu

356,000 
Regular OHM320,000 

PRICE

鰹たたき

010

子持ちにしん
KOMOCHI NISHIN
Herring with Roe
Cá Trích ép Trứng 

178,000 
Regular OHM160,000 

PRICE

011

刺身盛合せVN風

SASHIMI MORIAWASE VN STYLE 
Vietnamese Favorite Assorted Sashimi 
(Salmon, Sakhalin Surf Clam and Herring with Roe)
Ba loại sashimi người Việt Nam yêu thích:
cá trích vàng , cá hồi ,sò đỏ

223,000 
Regular OHM200,000 

PRICE

012

中
と
ろ
た
た
き



HOKKIGAI YUBIKI
Boiled Surf Clam Sashimi
Sashimi Sò Đỏ (Sò Đỏ đã được luộc chín)

356,000 
Regular OHM320,000 

PRICE

北
寄
貝
湯
引
き

014

SASHIMI MORIAWASE 3 SHINA
3 kinds of Sashimi
Tổng hợp 3 loại Sashimi

500,000 
Regular OHM450,000 

PRICE

刺
身
盛
合
わ
せ
三
品

016

特
選
十
種
刺
身
盛
合
せ 

SASHIMI MORIAWASE 5 SHINA
5 kinds of Sashimi
Tổng hợp 5 loại Sashimi 

667,000 
Regular OHM600,000 

PRICE

017
刺
身
盛
合
わ
せ
五
品

※ All prices are VND and require 5% service charge and VAT
OHM Price: One Harmony Member Price
(      ) Recommend Dish

サ

モ
ン
刺
身

SALMON SASHIMI
Salmon Sashimi
Sashimi Cá Hồi

356,000 
Regular OHM320,000 

PRICE

TOKUSEN 10 SHU SASHIMI MORIAWASE 
10 kinds of Special Assorted Sashimi 
Tổng hợp 10 loại Sashimi

600,000 
Regular OHM540,000 

PRICE

サ

モ
ン
腹
身
刺
身

SALMON TORO SASHIMI
Salmon Toro Sashimi
Sashimi bụng Cá Hồi

445,000 
Regular OHM400,000 

PRICE

018

019

015



612,000 
Regular OHM550,000 

PRICE

020

021

022

本
鮪
赤
身
刺
身

MAGURO AKAMI SASHIMI
Sashimi phần lườn Cá Ngừ

1,000,000 
Regular OHM900,000 

PRICE

MAGURO CHUTORO SASHIMI
Sashimi phần bụng béo vừa của Cá Ngừ

1,389,000 
Regular OHM1,250,000 

PRICE

MAGURO OTORO SASHIMI
Sashimi phần bụng béo của Cá Ngừ 

※ All prices are VND and require 5% service charge and VAT
OHM Price: One Harmony Member Price
(      ) Recommend Dish

本
鮪
中
と
ろ
刺
身

本
鮪
大
と
ろ
刺
身

NORI
Roasted Seaweed for Sashimi
Rong biển khô ăn kèm với Sashimi

67,000 
Regular OHM60,000 

PRICE

焼
海
苔

OBA
Perilla Herb for Sashimi
 Lá Tía Tô ăn kèm với Sashimi

23,000 
Regular OHM20,000 

PRICE

大
葉

GARI
Pickled Ginger for Sashimi
Gừng muối ăn kèm với Sashimi

67,000 
Regular OHM60,000 

PRICE

が
り

023 024 025



HOT DISHES
※ All prices are VND and require 5% service charge and VAT

OHM Price: One Harmony Member Price
(      ) Recommend Dish

ロ
ブ
ス
タ

出
汁
鍋 

鰻
羽
二
重
蒸
し

特
製
茶
碗
蒸
し

028

026 027

UNAGI HABUTAE MUSHI 
Steamed Egg Custard with Grilled Eel
Trứng hấp với Lươn nướng

223,000 
Regular OHM200,000 

PRICE

鰻
柳
川
鍋

UNAGI YANAGAWA NABE
Eel Hot Pot in Soy Sauce with Eggs and Burdock
Lẩu lươn với sốt tương kèm trứng và rễ cây Ngưu bàng

312,000 
Regular OHM280,000 

PRICE

揚
げ
出
し
豆
腐

AGEDASHI TOFU
Deep Fried Tofu
Đậu phụ non chiên giòn với sốt Dashi

134,000 
Regular OHM120,000 

PRICE

TOKUSEI CHAWAN MUSHI
Special Steamed Egg Custard
Trứng hấp kiểu Nhật

145,000 
Regular OHM130,000 

PRICE

029

031030

サ
モ
ン
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ

SALMON SHABU SHABU
Lẩu Shabu Shabu Cá Hồi

312,000 
Regular OHM280,000 

PRICE

LOBSTER DASHI NABE 
Lobster Hot Pot
Lẩu tôm hùm

989,000 
Regular OHM890,000 

PRICE



GRILLED DISHES
※ All prices are VND and require 5% service charge and VAT

OHM Price: One Harmony Member Price
(      ) Recommend Dish

032
SAMMA SHIOYAKI
Grilled Saury Fish

153,000 
Regular OHM137,000 

PRICE

秋
刀
魚
塩
焼
き

033
KOMOCHI SHISHAMO
Grilled “Shishamo” Smelt
Cá trứng “Shishamo” nướng muối

188,000 
Regular OHM169,000 

PRICE

子
持
ち
し
し
ゃ
も

034
SABA SHIOYAKI
Grilled Mackerel
Cá thu Nhật nướng muối

220,000 
Regular OHM198,000 

PRICE

鯖
塩
焼
き

035
HOKKE SHIOYAKI
Grilled Atka Mackerel
Cá Hokke nướng muối

539,000 
Regular OHM485,000 

PRICE

ほ
っ
け
塩
焼
き

036
DASHIMAKI TAMAGO
Japanese Omelet
Trứng cuộn với sốt Dashi kiểu Nhật

134,000 
Regular OHM120,000 

PRICE

出
汁
巻
玉
子

037

UMAKI TAMAGO
Japanese Omelet with Grilled Eel
Trứng cuộn với Lươn nướng 300,000 

Regular OHM270,000 

PRICE

鰻巻き玉子



156,000 
Regular OHM140,000 

PRICE

239,000 
Regular OHM215,000 

PRICE

300,000 
Regular OHM270,000 

PRICE

TORIMOMO YAKI (SALT or BBQ)
Grilled Chicken thigh (Salt or BBQ)

Gà nướng (Muối hoặc sốt BBQ)

040

041

039

038

042

焼きソーセージ
YAKI SAUSAGE

Grilled Sausage
Xúc xích nướng

134,000 
Regular OHM120,000 

PRICE

ぶりかま塩焼き
BURI KAMA SHIO YAKI

Salt Grilled Yellowtail Collar
Đầu cá cam Nhật nướng muối

467,000 
Regular OHM420,000 

PRICE

サ

モ
ン
お
頭
焼
き

鶏
も
も
焼
き

『
塩
焼
き
・
た
れ
焼
き

YAKI SALMON (SALT or BBQ)
Grilled Salmon (Salt or BBQ)

Cá hồi nướng ( Muối hoặc sốt BBQ)

『
塩
焼
き
・
た
れ
焼
き
』

焼
き
サ
モ
ン

※ All prices are VND and require 5% service charge and VAT
OHM Price: One Harmony Member Price
(      ) Recommend Dish

SALMON OKASHIRA YAKI
Salt Grilled Salmon Head

Đầu cá hồi nướng muối



887,000 
Regular OHM798,000 

PRICE

WAGYU HAMBURGER STEAK 
Hamburger bò Wagyu (Bò lông đen nhập khẩu từ Nhật Bản)

1,056,000 
Regular OHM950,000

PRICE

043

044

046

黒毛和牛ステーキ

WAGYU STEAK
Bít tết Bò Wagyu (Bò lông đen nhập khẩu từ Nhật Bản)

1,389,000 
Regular 1,250,000 

PRICE
OHM

黒毛和牛たたき

WAGYU TATAKI
Lightly Roasted Wagyu Beef with Ponzu Sauce

Bò Wagyu nướng tái với sốt Ponzu
(Bò lông đen nhập khẩu từ Nhật Bản) 

1,389,000 
Regular 1,250,000 

PRICE
OHM

ロブスターマヨネーズ焼き 

LOBSTER MAYONNAISE YAKI
Grilled Lobster with Mayonnaise
Tôm hùm nướng mayone

黒毛和牛ハンバーグステーキ 045

※ All prices are VND and require 5% service charge and VAT
OHM Price: One Harmony Member Price
(      ) Recommend Dish



DEEP FRIED DISHES
※ All prices are VND and require 5% service charge and VAT

OHM Price: One Harmony Member Price
(      ) Recommend Dish

ひ
れ
か
つ

HIRE KATSU
Pork Tenderloin Cutlet

200,000 
Regular OHM180,000 

PRICE

049

サ
モ
ン
フ
ラ
イ

SALMON FURAI
Salmon Deep Fried in Breadcrumbs
Cá Hồi chiên kiểu Nhật

250,000 
Regular OHM225,000 

PRICE

048

野
菜
天
婦
羅
盛
合
せ

YASAITEN MORIAWASE
Assorted Vegetables Tempura
Tempura rau củ tổng hợp

200,000 
Regular OHM180,000 

PRICE

050

黒
毛
和
牛
の
天
婦
羅

WAGYU TEMPURA
Wagyu Beef Tempura 

Tempura bò Wagyu lông đen 
(Bò lông đen nhập khẩu từ Nhật Bản)

967,000 
Regular OHM870,000 

PRICE

052

047 鶏
唐
揚
げ

TORI KARAAGE
Deep Fried Chicken
Gà chiên giòn kiểu Nhật

156,000 
Regular OHM140,000 

PRICE

天
婦
羅
盛
合
せ

TEMPURA MORIAWASE
Assorted Tempura
Tempura tổng hợp

323,000 
Regular OHM290,000 

PRICE

051



 SALADS
※ All prices are VND and require 5% service charge and VAT

OHM Price: One Harmony Member Price
(      ) Recommend Dish

IKURA SALAD
Salmon Roe Salad
Salad trứng cá hồi

278,000 
Regular OHM250,000 

PRICE

KAISEN SALAD
Seafood Salad
Salad hải sản

443,000 
Regular OHM398,000 

PRICE

WAGYU BEEF SALAD
Wagyu Beef Salad
Salad bò Wagyu lông đen

554,000 
Regular OHM498,000 

PRICE

VINEGARED DISHES

い
く
ら
サ
ラ
ダ

海
鮮
サ
ラ
ダ

黒
毛
和
牛
サ
ラ
ダ

053 054 055

056 057

059058

北
寄
貝
酢

し
め
鯖

蛸
酢

鰻
ざ
く
酢

HOKKIGAI SU
Vinegared Surf Clam
Sò đỏ trộn giấm

134,000 
Regular OHM120,000 

PRICE

TAKO SU
Vinegared Octopus
Bạch tuộc trộn giấm

200,000 
Regular OHM180,000 

PRICE

SHIME SABA
Vinegared Mackerel
Cá thu Nhật trộn giấm

242,000 
Regular OHM217,000 

PRICE

UZAKU SU 
Vinegared Eel with Cucumber
Lươn trộn giấm với dưa leo

169,000 
Regular OHM152,000 

PRICE



 RICE & NOODLES
※ All prices are VND and require 5% service charge and VAT

OHM Price: One Harmony Member Price
(      ) Recommend Dish

389,000 
Regular OHM350,000 

PRICE

Salmon and Roe Rice Bowl
Cơm thố Cá Hồi & Trứng Cá Hồi

SALMON IKURA DON
060サ

モ
ン
い
く
ら
丼

665,000 
Regular OHM598,000 

PRICE

Tuna Sashimi Rice Bowl
Cơm thố phủ Sashimi Cá Ngừ

TEKKA DON
061

本
鮪
鉄
火
丼

754,000 
Regular OHM678,000 

PRICE

Cơm thố phủ Sashimi phần bụng béo vừa
của cá Ngừ

MAGURO CHU TORO 
TEKKA DON

062
本
鮪
中
と
ろ
鉄
火
丼

063
MAGURO OTORO TEKKA DON
Cơm thố phủ Sashimi phần bụng béo của cá Ngừ

1,389,000 
Regular 1,250,000 

PRICE
OHM

本
鮪
大
と
ろ
鉄
火
丼



Steamed Rice topped with Wagyu Beef Steak 

Cơm trắng với bít tết bò Wagyu ( Bò lông đen nhập khẩu từ Nhật Bản)

WAGYU STEAK JYU
064

1,776,,000 1,598,000 

PRICE
Regular OHM

黒
毛
和
牛
ス
テ

キ
重

823,000 
Regular OHM740,000 

PRICE

Grilled Eel Rice Bowl
Cơm lươn cỡ thường

UNA DON (Regular)
065

鰻
丼

尾

467,000 
Regular OHM420,000 

PRICE

Grilled Eel Rice Bowl (Half size)
Cơm lươn cỡ nhỏ

UNA DON (Half) 
066

鰻
丼

半
身

067
NIKU UDON

Udon Noodles in a Hot Soup with Beef
Mì Udon thịt bò

PRICE

534,000 
Regular 480,000 

OHM

肉
う
ど
ん

※ All prices are VND and require 5% service charge and VAT
OHM Price: One Harmony Member Price
(      ) Recommend Dish



黒
毛
和
牛
肉
う
ど
ん 845,000 

Regular OHM760,000 

PRICE

Udon Noodles in a Hot Soup with Wagyu Beef
Mì Udon với thịt bò Wagyu

WAGYU NIKU UDON 068

073

159,000 
Regular OHM143,000 

PRICE

Steamed Rice & Broiled Eel in Green Tea Soup
Cơm và lươn nướng với súp trà xanh

UNAGI CHAZUKE 
鰻
茶
漬
け

HIYASHI UDON
Cold Udon Noodles
Mì Udon Lạnh 

PRICE

223,000
Regular

200,000
OHM

冷やしうどん

HIYASHI CHASOBA
Cold Green Tea Noodles
Mì Soba xanh lạnh

PRICE

223,000
Regular

200,000
OHM

冷やし茶そば

ONIGIRI
Rice Ball (Choice of Salmon / Salted Plum / Spicy Cod Roe)
Cơm nắm (Vui lòng chọn giữa Cá hồi / Mơ muối / Mentaiko)

PRICE

89,000
Regular

79,800
OHM

おにぎり（サーモン・梅・明太子）

GOHAN SET (RICE, MISO SOUP and PICKLES)
Rice Set (Steamed Rice, Miso Soup and Pickles)
Set Cơm (Cơm, súp Miso, đồ muối)

PRICE

106,000
Regular

95,000
OHM

御飯セット（ご飯　味噌汁　香の物）

069

070

071

072

※ All prices are VND and require 5% service charge and VAT
OHM Price: One Harmony Member Price
(      ) Recommend Dish



 SUSHI & SUSHI ROLL
※ All prices are VND and require 5% service charge and VAT

OHM Price: One Harmony Member Price
(      ) Recommend Dish

754,000 
Regular OHM678,000 

PRICE

Assorted Sushi
Sushi Tổng hợp

SUSHI MORIAWASE寿
司
盛
合
せ

075 MAGURO NIGIRI
Tuna Sushi
Sushi phần lườn cá Ngừ
PRICE

165,000 
Regular

148,000 
OHM

本
鮪
に
ぎ
り

黒
毛
和
牛
に
ぎ
り

079 WAGYU NIGIRI 
Wagyu Beef Nigiri Sushi
Sushi bò Wagyu
PRICE

352,000 
Regular

316,000 
OHM

074

076 CHUTORO NIGIRI
Sushi bụng cá Ngừ
PRICE

198,000 
Regular

178,000 
OHM

本
鮪
中
と
ろ
に
ぎ
り

078 OTORO ABURI NIGIRI
Sushi phần bụng béo của cá Ngừ nướng tái
PRICE

298,000 
Regular

268,000 
OHM

本
鮪
大
と
ろ
炙
り
に
ぎ
り

077 OTORO NIGIRI
Sushi phần bụng béo của cá Ngừ
PRICE

298,000 
Regular

268,000 
OHM

本
鮪
大
と
ろ
に
ぎ
り

い
く
ら
軍
艦

080 IKURA GUNKAN 
Salmon Roe Sushi
Sushi cuộn trứng cá hồi
PRICE

143,000 
Regular

128,000 
OHM

サ

モ
ン
に
ぎ
り

081 SALMON NIGIRI 
Salmon Sushi
Sushi cá hồi
PRICE

99,000 
Regular

89,000 
OHM

帆
立
に
ぎ
り

99,000 
Regular

89,000 
OHM

082 HOTATE NIGIRI 
Scallop Sushi
Sushi sò Điệp
PRICE

鰻
に
ぎ
り 99,000 

Regular

89,000 
OHM

083 UNAGI NIGIRI
Grilled Eel Sushi
Sushi lươn
PRICE

湯
引
き
海
老
に
ぎ
り

78,000 
Regular

70,000 
OHM

084 YUBIKI EBI NIGIRI
Boiled Shrimp Sushi
Sushi tôm 
PRICE

し
め
鯖
に
ぎ
り

78,000 
Regular

70,000 
OHM

085 SHIME SABA NIGIRI
Vinegared Mackerel Sushi
Sushi cá Saba ngâm giấm 
PRICE

蛸
に
ぎ
り

67,000 
Regular

60,000 
OHM

086 TAKO NIGIRI
Octopus Sushi
Sushi bạch tuộc 
PRICE

北
寄
貝
に
ぎ
り

87,000 
Regular

78,000 
OHM

087 HOKKIGAI NIGIRI
Surf Clam Sushi
Sushi sò đỏ
PRICE

玉
子
に
ぎ
り

62,000 
Regular

55,000 
OHM

088 TAMAGO NIGIRI
Japanese Omelet Sushi
Sushi trứng
PRICE

稲
荷
寿
司
二
貫

62,000 
Regular

55,000 
OHM

089 INARI SUSHI 2 KAN
2 pieces of Sushi Rice Wrapped
in Deep Fried Bean Curd
Sushi INARI 2 miếng
PRICE



か
っ
ぱ
巻
き

89,000 
Regular

80,000
 OHM

093 KAPPA MAKI
Cucumber Roll
Cơm cuộn dưa leo

PRICE

鰻
棒
寿
司 767,000 

Regular OHM690,000 

PRICE

Pressed Sushi Topped with Grilled Eel
Sushi lươn nướng

UNAGI BOU SUSHI

本
鮪
鉄
火
巻
き 210,000 

Regular OHM189,000 

PRICE

Tuna Roll
Cơm cuộn cá Ngừ

TEKKA MAKI
090

本
鮪
と
ろ
鉄
火
巻
き 267,000 

Regular OHM240,000 

PRICE

Cơm cuộn bụng cá Ngừ

TORO TEKKA MAKI
091

本
鮪
ね
ぎ
と
ろ
巻
き 332,000 

Regular OHM268,000 

PRICE

Sushi cuộn bụng cá Ngừ băm và hành lá 

NEGITORO MAKI
092

096

太
巻
き

094 FUTOMAKI
Sushi cuộn béo
PRICE

300,000 
Regular

270,000
 OHM

天
婦
羅
巻
き

095 TEMPURA MAKI 
Tempura Roll
Cơm cuộn Tempura

PRICE

280,000 
Regular

252,000
 OHM

※ All prices are VND and require 5% service charge and VAT
OHM Price: One Harmony Member Price
(      ) Recommend Dish


